










 

ST

T 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý 

do 

1 
Nguyễn 

Phúc Long 
 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  29/04/2011   

2 
Trần Xuân 

Đại Thắng 
 

Phó 

Chủ 

tịch 

HĐQT; 

Kế toán 

trưởng 

  29/04/2011   

3 
Lê Văn 

Châu 
 

Phó 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  29/04/2011   

4 
Hồ Thanh 

Hương 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  29/04/2011   

5 
Nguyễn 

Viết Việt 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  15/05/2018   

7 

Nguyễn 

Minh 

Quân 

 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

  15/12/2014   

8 
Trần Hải 

Văn 
 

Trưởng 

ban 

kiểm 

soát 

  29/04/2011   

9 
Hồ Thị 

Thu Hà 
 

Thành 

viên 

Ban 

kiểm 

soát 

  25/04/2013   

10 

Phạm Thị 

Hồng 

Nhung 

 

Thành 

viên 

Ban 

kiểm 

soát 

  26/04/2017   



11 
Vũ Huyền 

Trâm 
 

Giám 

đốc tài 

chính 

  11/01/2019   

12 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Thăng 

Long Phú 

Thọ 

 
Công ty 

con 
     

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: 

Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

 

Các bên có liên quan Mối quan hệ Giao dịch Giá trị giao dịch 

Công ty CP Đầu tư 

Thăng Long Phú Thọ 
Công ty con Bán 313.500.0000 

Công ty Đầu tư HDE 

Holdings 
Công ty liên kết Bán 49.850.391.197 

Công ty Cổ phần phân 

phối HDE 
Công ty liên kết Bán 31.223.018.846 

Công ty CP Đầu tư 

Thăng Long Phú Thọ 
Công ty con Mua 45.174.500.000 

 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng 

năm 2019) 



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Phúc Long  

Chủ tịch 

HĐQT; 

Tổng Giám 

đốc 

  11.855.981 14,34%  

1.1 Hồ Thanh Hương  Vợ   1.875.883 2,27%  

1.2 Nguyễn Hồ Hương Ly  Con   0 0  

1.3 Nguyễn Hồ Phúc Lân  Con   0 0  

1.4 Nguyễn Hồ Kim Phụng  Con   0 0  

1.5 Nguyễn Văn Thương  Bố   224.306 0,27%  

1.6 Nguyễn Thị Minh Châu  Mẹ   224.306 0,27%  

1.7 Nguyễn Thị Hạnh Liên  Chị gái   0 0  

1.8 Nguyễn Thị Hạnh Loan  Em gái   0 0  

2 Trần Xuân Đại Thắng  
Phó Chủ 

tịch HĐQT 
  224.306 0,27%  

2.1 Phạm Thị Khuy  Mẹ   0 0  

2.2 Trần Xuân Phương  Anh trai   0 0  

2.3 Trần Thị Thanh Mai  Em gái   0 0  



2.4 Nguyễn Thị Thu Hằng  Vợ   0 0  

2.5 Trần Anh Thư  Con   0 0  

2.6 Trần Thuc̣ Quyên  Con   0 0  

3 Lê Văn Châu  
Phó Chủ 

tịch HĐQT 
  0 0  

3.1 
Nguyễn Thị Mậu 

 
 Vợ   0 0  

3.2 
Lê Lệ Thuỷ 

 
 Con   0 0  

3.3 
Lê Lệ Hằng 

 
 Con   0 0  

4 Nguyễn Viết Việt  
Thành viên 

HĐQT 
  0 0  

4.1 Nguyễn Bắc Hương  Bố đẻ   0 0  

4.2 Vũ Thị Bích  Mẹ đẻ   0 0  

4.3 Nguyễn Phi Long  Anh trai   0 0  

4.4 Nguyễn Viết Hưng  Em trai   0 0  

4.5 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền  Vợ   0 0  

4.6 Nguyễn Ngọc Gia Khánh  Con   0 0  

4.7 Nguyễn Khôi Nguyên  Con      

4.8 Nguyễn Ngọc Gia An  Con      

5 Hồ Thanh Hương  Thành viên   1.875.883 2,27%  



HĐQT 

5.1 Nguyễn Phúc Long  Chồng   11.855.981 14,34%  

5.2 Nguyễn Hồ Hương Ly  Con   0 0  

5.3 Nguyễn Hồ Phúc Lân  Con   0 0  

5.4 Nguyễn Hồ Kim Phụng  Con   0 0  

5.5 Hồ Văn Sơn  Bố   0 0  

5.6 Hồ Ngọc Hải  Em trai   148 0,00%  

6 Trần Hải Văn  
Trưởng Ban 

kiểm soát 
  14.953 0,02%  

6.1 Trần Văn Ngáng  Bố   0 0  

6.2 Phạm Thị Ảnh  Mẹ   0 0  

6.3 Lê Thị Thu  Vợ 
 

 0 0  

6.4 Trần Yến Trang  Con   0 0  

6.5 Trần Mạnh Đức  Con   0 0  

7 Hồ Thị Thu Hà  

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

  148 0,00%  

7.1 Nguyễn Thị Thể  Mẹ đẻ   0 0  

7.2 Lê Anh Vũ  Chồng   0 0  

7.3 Lê Hồ Anh Duy  Con   0 0  

7.4 Lê Hồ Anh Đức  Con   0 0  



7.5 Hồ Thị Hằng  Chị ruột   0 0  

7.6 Hồ Thị Hiền  Em ruột   0 0  

7.7 Hồ Thị Phương Thúy  Em ruột   0 0  

8 Phạm Thị Hồng Nhung  
Thành viên 

BKS   0 0  

8.1 Phạm Ngọc Đán  Bố đẻ   0 0  

8.2 Phạm Thị Lân  Mẹ đẻ   0 0  

8.3 Phạm Tiến Dũng  Em trai   0 0  

8.4 Phạm Thị Thu Phượng  Em gái   0 0  

8.5 Nguyễn Tiến Thành  Chồng   0 0  

8.6 Nguyễn Thành An  Con trai   0 0  

8.7 Nguyễn Linh Đan  Con gái   0 0  

9 Nguyễn Minh Quân  
Phó Tổng 

Giám đốc   0 0  

9.1 Nguyễn Vũ My  Bố   0 0  

9.2 Lê Thị Tuất  Mẹ   0 0  

9.3 Nguyễn Minh Tuân  Em ruột   0 0  

9.4 Nguyễn Thị Thu Huệ  Vợ   0 0  

9.5 Nguyễn Minh Hoàng  Con   0 0  

9.6 Nguyễn Vũ Dũng  Con   0 0  



10 Vũ Huyền Trâm  
Giám đốc 

tài chính   0 0  

10.1 Vũ Đình Thước  Bố đẻ   0 0  

10.2 Hoàng Thị Đu  Mẹ đẻ   0 0  

10.3 Vũ Thị Thoa  Chị gái   0 0  

10.4 Vũ Phương Thúy  Em gái   0 0  

10.5 Phạm Quỳnh  Chồng   0 0  

10.6 Phạm An Nhiên  Con gái   0 0  

10.7 Phạm Quang Minh  Con trai   0 0  

11 Phạm Thị Nguyệt  

Người ủy 

quyền 

CBTT 

  0 0  

11.1 Phạm Văn Thuận  Bố   0 0  

11.2 Trần Thị Bích  Mẹ   0 0  

11.3 Phạm Văn Hải  Em trai   0 0  

 




